
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt
Cuối kì II - Lớp 3

	Kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	TL

	          Đọc hiểu văn bản: 

- Xác định được những hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng cách rút ra thông tin từ bài đọc.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc.

- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	 Câu  số
	1, 2
	
	3
	
	
	7
	
	
	1,2,3


	7

	
	Số điêm
	1.0
	
	0.5
	
	
	1.0
	
	
	1.5
	1.0

	Kiến thức Tiếng Việt:
- Hiểu khái niệm một số kiểu câu đã học.

- Nhận biết được các sự vật được nhân hóa trong câu.

- Biết đặt câu theo mẫu đã học
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	Câu  số
	4
	
	5
	
	6
	8
	
	9
	4,5,6
	8,9

	
	Số điểm
	0,5
	
	1.0
	
	1.0
	1.0
	
	1.0
	3.5
	1.0

	Tổng số 
	Câu
	3
	
	2
	
	1
	2
	
	1
	7
	2

	
	Điểm
	1.5
	
	1.5
	
	1.0
	2.0
	
	1,0
	5,0
	2.0


	Trường TH Nơ Trang Lơng

Họ - tên:.........................

Lớp: 3 A.....
                                        MÔN TOÁN – LỚP 3


	KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2020- 2021

(Thời gian làm bài: 40 phút)



	          Điểm
	                   Lời phê của cô giáo

	
	

	
	


A. Kiểm tra đọc
    Phần I:  Đọc thành tiếng(3đ). Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc.

+ Chiếc máy bơm .(T36)                
          + Mặt trời mọc ở đằng tây.(T52)
+ Ngọn lửa Ô-lim-pic.(T103)


+ Con cò.(T111)

+ quà của đồng nội(T127)


+ Trên con tàu vũ trụ.(T136)

            Sách HD Tiếng Việt 3-Tập 2B

   Phần II: Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt( 7đ).

Lễ hội đền Hùng
     Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam.

     Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời điểm trong ngày chính hội:

     - Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.

- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.

  Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến.

          Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

 Câu 1: Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai? 

    a. Những người có công với đất nước          b. Người dân Phú Thọ

    c. Các vua Hùng




  d. Các đoàn thủy binh

Câu 2: Nghi thức để kết thúc phần lễ trong lễ hội đền Hùng là gì? 

     a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc     

     b. Nghi thức dâng hương

     c. Nghi thức rước kiệu


         

     d. Rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng

Câu 3: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong lễ hội đền Hùng? 
           a. Phần lễ                                     b. Phần hội             
           c. Không ở phần nào                   d. Cả phần lễ và phần hội.

Câu 4: Các từ ngữ: "chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng" thuộc chủ điểm nào? 

           a. Sáng tạo                              b. Nghệ thuật             
           c. Ngôi nhà chung                  d. Thể thao
Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào? 

           a. Ở đâu?                              b. Khi nào?              
           c. Vì sao?                             d. Bằng gì?

Câu 6: Dấu câu nào phù hợp để điền vào dấu … 
    Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….. người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.

         a. dấu phẩy                           b. dấu chấm              
         c. dấu chấm phẩy                 d. dấu hai chấm

Câu 7: Hiện nay, khi đi dự lễ hội, một số người thường ăn uống rồi vứt rác bừa bãi, em đánh giá gì về hành động đó? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Đặt câu hỏi cho từ in nghiêng trong câu: “Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một loại cây mà em biết.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả : (4 điểm) Nghe – viết bài “ Quà của đồng nội” sách GK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 106. (Đoạn viết: Khi đi qua những cánh đồng………chất quí trong sạch của trời”. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 6-8 câu) kể lại việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường theo gợi ý sau:

- Em đã làm việc gì?

           - Em làm việc đó ở đâu?

- Em  làm cùng với ai?

- Kết quả công việc ra sao?

- Sau khi làm việc đó, em cảm thấy thế nào?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường TH Nơ Trang Lơng

Họ - tên:.........................

Lớp: 3 A.....
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II

NĂM HỌC 2020- 2021

(Thời gian làm bài: 40 phút)


MÔN TOÁN– LỚP 3

	          Điểm
	                   Lời phê của cô giáo

	
	

	
	



Câu 1: Số 13 được viết bằng chữ số La Mã như thế nào 

       A. XIII                 B. XIV                   C. XIIV                    D. IIIX 

Câu 2: Giá trị của chữ số 7 trong số 57104 là: 

          A.  70 
              B.  700                    C. 7000


D. 70 

Câu 3: Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là: 

          A. 8 576
      B. 8 765
            C. 8 756

           D. 8 675

Câu 4: 3km 6m =…………….m 

           A. 3006
      B. 3600
              C. 306
                            D. 360

Câu 5: 1 giờ 15 phút = … phút 

           A. 115 phút
          B. 615 phút           C. 75 phút
          D. 65 phút

	 Câu 6: Cho dãy số liệu sau: 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; ...; ...; .... Số thứ mười trong dãy là số: 


          A. 0                      B. 2                         C. 4                           D. 6

Câu 7: Chu vi của hình vuông là 28 cm. Diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu?

         A.14 cm2               B. 32 cm2               C. 56 cm2                 D. 49 cm2

Câu 8: Tính giá trị của các biểu thức sau:
   a,  37180  +  53046 : 2                                               b,   76485  –  1245 x 4
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng   eq  \f(1,4)  chiều dài. Hãy tính diện tích mảnh đất đó? 
Bài giải  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10:  Hãy tìm một số. Biết rằng nếu lấy số đó chia cho 6 thì được thương là 16 và số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia đó. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ma trận nội dung đề kiểm tra môn Toán học kì II lớp 3
Năm học 2020-  2021
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học: Tìm số liền sau, so sánh các số có bốn hoặc năm chữ số; thực hiện các phép tính cộng, trừ các số có bốn hoặc năm chữ số; nhân, chia số có bốn hoặc năm chữ số với (cho) số có một chữ số. Số La Mã
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	3,6
	
	
	8
	
	10
	1,2,3,6
	8,10

	
	Số điểm
	2.0
	
	2.0
	
	
	1.0
	
	1
	4.0
	2.0

	Đại lượng và đo đại lượng: Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng (thời gian, độ dài, diện tích, …). Giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	4,5
	

	
	Số điểm
	
	
	2.0
	
	
	
	
	
	2
	

	Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông. Giải toán liên quan đến tính DT,CV hình V,hình CN
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	9
	
	
	7
	9

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	2.0
	
	4.0
	
	1.0
	2.0
	
	1.0
	7.0
	3.0


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3

CUỐI KÌ 2 NĂM 2020 - 2021
A. KIỂM TRA ĐỌC  ( 10 điểm)

1. Đọc thành tiếng  ( 3 điểm)

2. Đọc hiểu    ( 7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	A
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0


 Câu 7:(1đ) : Vứt rác bừa bãi làm cho cảnh quan bẩn thỉu,xấu xí làm ảnh hưởng đến du khách, mọi người xung quanh và ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta. Em sẽ nhắc nhở, góp ý và nhặt rác bỏ vào đúng nơi qui định.
Câu 8:(1đ): Các tuyển thủ Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng gì?
  Câu  9: :(1đ): Cây xoài đung đưa khoe những quả chín mọng vàng nuột.
B. KIỂM TRA VIẾT  (10 điểm)

1. Chính tả: 4 điểm

· Viết đúng tốc độ: 1 điểm

· Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ; 1 điểm

· Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

· Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn( 6đ)
· Nội dung: 3 điểm

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

· Kĩ năng: +Viết đúng chính tả: 1 điểm
                + Dùng từ, đặt câu phù hợp: 1 điểm

                + Sáng tạo: 1 điểm

-------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TOÁN - LỚP 3 - NĂM HỌC 2020 – 2021

	Đáp án            
	A
	B
	C
	D

	Câu 1
	x
	
	x
	

	Câu 2
	
	x
	
	

	Câu 3
	
	
	
	

	Câu 4
	x
	
	
	

	Câu 5
	
	
	x
	

	Câu 6
	
	x
	
	

	Câu 7
	
	
	
	x

	Câu 8
	a,  37180 +  53046 : 2 =  37180 + 2652

                                    = 63703
b,   76485  –  1245 x 4 = 76485  –  4980

                                     = 71505



	Câu 9
	                                           Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

36 : 4 = 9 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

36 x 9  = 324 ( m2)

                        Đáp số: 324 ( m2)

	Câu 10
	
Học sinh làm đúng 

         Ta có: Số dư lớn nhất trong phép chia cho 6 là 5

                 Vậy số phải tìm là : 16 x 6 + 5 = 101



Duyệt của chuyên môn                                                                Người  ra đề
                                                                                                          Mã Thị Hà

